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CHUYÊN ĐẾ  TÍNH TOÁN KINH TẾ DỰ ÁN
KS Nguyễn Thị Lan Hương

1.  SỰ CẦN THIẾT PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN

- Một dự án khi được xác lập đều có một mục tiêu rõ ràng và đều mang lại một lợi ích nào đó cho xã hội. Nhưng để thực hiện cần phải có chi phí đầu tư thực hiện. Vấn đề đặt ra : Với lợi nhuận đó có đáng với vốn đầu tư đã bỏ ra hay không ?

- Một dự án được khẳng định là phải thực hiện nhưng lại có rất nhiều phương án thực hiện với các chi phí đầu tư khác nhau và mức độ lợi nhuận đem lại bởi các phương án cũng khác nhau. Vấn đề đặt ra : Phương án nào là phương án tốt nhất ?



Vậy phân tích kinh tế dự án nhằm đánh giá ảnh hưởng toàn bộ của dự án trong việc đạt được những mục tiêu quốc gia và vốn đầu tư được đề nghị có phải là phương tiện tốt nhất để đạt được mục tiêu đó hay không? 
2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ  DỰ ÁN

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 

Có rất nhiều chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án nhưng trong thuyết minh này chỉ xin giới thiệu 3 chỉ tiêu thường dùng:

· Hệ số nội hoàn:  IRR(%), 
· Giá trị lãi ròng quy về hiện tại:  NPV(đồng), 
· Tỉ lệ Hiệu quả và vốn đầui tư: BCR (B/C) .
2.1 . Công thức toán học tính toán các chỉ tiêu kinh tế 

Ở đây, chúng tôi không đi sâu vào phân tích việc xác lập công thức mà chỉ giới thiệu công thức :
1. Chỉ tiêu NPV ( net present value ) có thứ nguyên là đơn vị tiền tệ được hiểu là giá trị lợi nhuận thực sự của dự án quy về hiện tại
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Trong đó : 
- T = thời gian tính tóan hay còn gọi là đời sống kinh tế của dự án
- Bt : lợi nhuận gia tăng năm thứ t ( tiền tệ )
-Ct : chi phí năm thứ t (tiền tệ )
i(%) : tỷ lệ chiết khấu hay gọi là lãi suất xã hội
2. Chỉ tiêu BCR ( benefit cost ratio ) không thứ nguyên gọi là tỉ số giữa lợi nhuận gia tăng và chi phí 
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3. Chỉ tiêu IRR ( internal rate of return ) tính bằng % được gọi là tỉ lệ sinh lợi nội tại hay còn gọi suất lợi nhuận của dự án chính là tỉ lệ chiết khấu mà với tỉ lệ chiết khấu này giá trị NPV được định nghĩa ở trên bằng 0
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Ta có đồ thị NPV~ i(%), xác định IRR
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2.2 . Cách đánh giá một dự án qua 3 chỉ tiêu kinh tế nói trên :
1. Một dự án được xem là có sinh lợi khi :
IRR (%)

> 
 i(%)

NPV ( đồng ) 
> 
 0 (đồng)
BCR


> 
1

2. So sánh giữa hai phương án A và B  khi cả 2 phương án đều được xác định là đáng giá nghĩa là phải thỏa mãn các điều kiện nói trên 

Phương án nào có IRR, NPV và BCR lớn hơn thì đáng giá hơn
3. NGUYÊN TẮC PHÂN TÍCH KINH TẾ 

Phân tích chi phí – lợi nhuận trên quan điểm lợi ích chung tòan xã hội để thiết lập nên dòng tiền tệ chi phí – lợi nhuận trong trường hợp có dự án và trường hợp phát triển tự nhiên không có dự án. Từ đó tính tóan các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án

Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế
4.  TRÌNH TỰ TÍNH TÓAN 
1. Xác định các mặt tác động của dự án 
2. Chọn thời gian tính toán (Đời sống kinh tế của dự án) 
Đời sống kinh tế của dự án là kể từ lúc bắt đầu xây dựng cho đến lúc dự án kết thúc về mặt kinh tế. Thường đời sống kinh tế của dự án nhỏ hơn đôi chút so với tuổi thọ của công trình, vì những năm sau cùng lợi ích của dự án không đáng kể nếu so với các chi phí phải bỏ ra tu bổ. Theo phụ lục của 14 TCN 112 – 1997, trong điều kiện quản lý vận hành ở Việt Nam, kiến nghị lấy như sau :
- Dự án hồ chứa có quy mô lớn, các hệ thống tưới lớn ( F tưới > 20000 ha) thì chọn T = 50 năm
- Dự án hồ chứa có quy mô trung bình, các trạm bơm, các hệ thống tưới vừa thì chọn T = 40 năm
- Dự án hồ chứa, trạm bơm ….. có quy mô nhỏ, các dự án khôi phục sửa chữa hệ thống tưới tiêu thì chọn T = 30 năm
3. Tính toán lợi nhuận thuần túy của từng mặt chịu tác động của dự án nói trên trong trường hợp có dự án và trường hợp phát triển tự nhiên không có dự án.
. Có những mặt dự án tác động tích cực thì đem lại lợi nhuận trong trường hợp có dự án lớn hơn trong trường hợp không dự án
. Nhưng có những mặt dự án tác động tiêu cực thì đem lại lợi nhuận trong trường hợp có dự án sẽ nhỏ hơn trong trường hợp có dự án 
3. Tính lợi nhuận gia tăng của dự án bằng hiệu số giữa tổng lợi nhuận thuần túy giữa trường hợp có dự án và trường hợp phát triển tự nhiên không có dự án. Ở bước này ta đã thiết lập được dòng lợi nhuận gia tăng của dự án 
Như trên đã nói, lợi nhuận gia tăng từng mặt tác động bởi dự án có khi âm, có khi dương, do đó lợi nhuận gia tăng do dự án mang lại sẽ là tổng đại số các lợi nhuận gia tăng trên từng lĩnh vc, từng phương diện chịu tác động của dự án.
4. Thiết lập dòng chi phí để thực hiện dự án
5. Thiết lập dòng lợi nhuận kinh tế thực sự của dự án bằng hiệu số giữa lợi nhuận gia tăng của dự án và chi phí thực hiện dự án
Lúc đó ta sẽ có bảng tính cuối cùng như sau 
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6. Tính tóan các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án
Trong Microsoft Excel, các chỉ tiêu này được tạo thành các hàm (function) cài đặt sẵn ( Insert/Function/….  ) với dạng syntax như sau :
IRR = @IRR (dòng lợi nhuận thực sự của dự án, hệ số giả định )
Với i% chọn trước , ta tính được :

NPV   =  @ NPV ( dòng lợi  nhuận thực sự của dự án, i% ) 



@ NPV ( dòng lợi  nhuận gia tăng, i% )

BCR
=    --------------------------------------------------------------




@ NPV ( dòng chi phí thực hiện DA, i% )

Ví dụ ta có bảng tính với dòng số liệu như sau :
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Ta có thể xem dạng công thức của các hàm trên như sau 
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5. PHÂN TÍCH CHI PHÍ
1. Trên quan điểm lợi ích chung tòan xã hội, cần thống nhất một số nguyên tắc khi phân tích chi phí :
. Thuế giá trị gia tăng hay thủy lợi phí là nguồn thu của xã hội . Do đó không đưa vào trong chi phí của dự án. Nếu đã đưa vào trong chi phí thì sau phải đưa vào trong lợi nhuận thuần túy của dự án 
. Khấu hao tài sản cố định không xét đến vì khi đầu tư thì chi phí được tính đến hết đời sống kinh tế hoặc sẽ được thay thế
. Không xét đến hiện tượng lạm phát vì theo các nhà kinh tế thì lạm phát sẽ tác động như nhau đối với đầu vào lẫn đầu ra.
2. Chi phí thực hiện dự án bao gồm
· Vốn đầu tư :
. Chi phí trực tiếp xây dựng 
. Chi phí đền bù
. Chi phí dự phòng
. Chi phí thiết bị
Chi phí này được phân ra theo tiến độ xây dựng và khai thác dự án
· Chi phí duy tu bảo dưỡng, quản lý, vận hành 

Bao gồm các chi phí về lương, về năng lượng ( điện, dầu), sửa chữa nhỏ, duy tu bảo dưỡng hàng năm…. Theo văn bản 14TCN112-1997, ta có thể lấy chi phí này khỏang từ 1% đến 2% vốn xây dựng đối với công trình đầu mối và từ 3 – 5% vốn thiết bị đối với thiết bị 
· Chi phí thay thế thiết bị 
Là chi phí trùng tu hoặc thay thế hòan tòan thiết bị. Theo 14TCN112-1997, tỉ lệ thay thế  gia đoạn trùng tu như sau:

+ Đối với thiết bị nội :

5 năm 1 lần với chi phí = 20% - 30% vốn đầu tư thiết bị ban đầu
+ Đối với thiết bị ngọai :

8 hay 10 năm 1 lần với chi phí = 5% - 10% vốn đầu tư thiết bị ban đầu

Thay thế hòan tòan 

+ Trạm bơm sẽ được thay thế thiết bị hòan tòan sau năm thứ 25.

Thời điểm thay thế thiết bị hoàn toàn đôi khi còn phụ thuộc vào đời sống kinh tế công trình, chọn thời điểm thay thế thiết bị hòan toàn sao cho phù hợp với tuổi thọ của thiết bị đồng thời phù hợp với đời sống của công trình để không phải tính giá trị còn lại của thiết bị, vì thực tế cũng không sử dụng được với giá trị còn lại.
6. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

Hiệu quả từ dự án bao gồm phạm vi mà sản phẩm cuối cùng đóng góp vào mục tiêu dự kiến. “Hiệu quả” ở đây phải hiểu là những thu nhập do bởi tác động của dự án, do đó sẽ là một số đại số , có khi mang dấu “+” (khi tác động tích cực), có khi mang dấu “–“ ( khi tác động tiêu cực ). Ở đây, chúng tôi chỉ giới thiệu về một số mặt mà dự án quy hoạch thủy lợi thường gặp.
6.1 Hiệu quả về nông nghiệp

Xác định tác động của dự án đối với nông nghiệp, thường thưong những dự án quy họach đều mang lại tác động tích cực đối với nông nghiệp : phát triển khu tưới, cấp nước tưới, tiêu thoát, giảm ngập úng, đê ngăn mặn…..nhằm nâng cao năng suất cây trồng hoặc tăng diện tích cây trồng, nghĩa là nâng cao về lợi nhuận thuần túy về nông nghiệp.
Hiệu quả nông nghiệp nói chung ( bao gồm tưới, tiêu ) chính là hiệu số giữa thu nhập do bán sản phẩm nông nghiệp trừ đi chi phí sản xuất sản phẩm.

Xác định chi phí sản xuất các lọai sản phẩm được tưới, năng suất, sản lượng và thu nhập từ sản lượng sản phẩm ta sẽ tính được hiệu quả về nông nghiệp 

Xác định hiệu quả về nông nghiệp trong trường hợp không có dự án và trường hợp có dự án, ta sẽ xác định được hiệu quả gia tăng về nông nghiệp của dự án.
6.2  Hiệu quả về phát điện

Ngoài dự án phát triển điện, có một số dự án phát triển tưới sẽ làm ảnh hưởng đến sản lượng điện hàng năm, do đó cần chú ý đưa vào tính toán để thu nhập gia tăng từ dự án được đầy đủ.
6.3 Hiệu quả phòng chống lũ

1. Nhận xét :
Khi không có dự án, vùng nghiên cứu sẽ chịu thiệt hại hàng năm do các trận lũ lớn nhỏ gây ra.

Khi có dự án phòng chống lũ, tùy theo tần suất phòng chống lũ của dự án mà thiệt hại do lũ ít nhiều sẽ giảm đi.

Hiệu quả phòng chống lũ chính là phần thiệt hại được giảm đi. 

2. Một số vấn đề cần lưu ý khi tính toán hiệu quả phòng chống lũ

- Khi đưa vào hiệu ích thuần túy trong trường hợp có hay không có dự án, thì hiệu ích này chính là thiệt hại do lũ gây ra nhưng mang dấu trừ ( - ).

- Lũ xảy ra hàng năm không giống nhau mà theo tần suất nên thiệt hại do lũ gây ra mỗi năm khác nhau. Vì vậy, để tính toán phải dùng giá trị bình quân của các thiệt hại nói trên. Để tính giá trị bình quân này ta cần sử dụng đến phương pháp “số kỳ vọng“ trong toán học.
7. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY 

Suất lợi nhuận IRR đã tính được ở trên là suất lợi nhuận cơ bản. Suất lợi nhuận đủ lớn thì dự án có khả năng tồn tại về mặt kinh tế. Nhưng suất lợi nhuận là một hàm của nhiều biến số như vốn xây dựng, năng suất cây trồng, chi phí sản xuất, ….mà những yếu tố này là dự báo cho tương lai trong điều kiện phát triển tự nhiên không dự án và trong điều kiện có dự án nên mang tính chất thiếu chắc chắn. Mặt khác những yếu tố này có thể có thể khác đi trong thời gian lâu dài trong thời gian tính toán như giá sản phẩm của dự án bị giảm, lương công nhân tăng cao, … 

Như vậy, cần phân tích đánh giá xem dự án nhạy cảm dễ dàng với yếu tố  nào nghĩa là IRR của dự án biến động lớn với yếu tố nào. Cách phân tích này gọi là phân tích độ nhạy. Nhận dạng được yếu tố  này sẽ giúp cho chúng ta có biện pháp để hạn chế những biến động của yếu tố, hoặc đánh giá lại khả năng thực thi của dự án khi nhận định những biến động đó khó khắc phục.

Nhưng thực tế chúng ta không thể xem xét tất cả các yếu tố mà chỉ xem xét các yếu tố chính. Đối với dự án quy hoạch cho phép chúng ta gom lại làm 2 loại biến số : chi phí và lợi nhuận

Với quan điểm đó, để đo độ nhạy của dự án, chúng ta có thể tính toán các chỉ tiêu kinh tế của dự án qua các trường hợp sau :
1. Trường hợp 1: Lợi nhuận không đổi, chi phí tăng 10% (hay 20%)
2. Trường hợp 2: Chi phí không đổi, lợi nhuận giảm 10% (hay 20%)
3. Trường hợp 3: Lợi nhuận giảm, chi phí tăng 10% (hay 20%)
4. Trường hợp 4: Xác định tỷ lệ phần trăm gia tăng của chi phí và tỷ lệ giảm đi của lợi nhuận sao cho suất lợi nhuận dự án (IRR) ở ngưởng xấp xỉ bằng (không nhỏ hơn ) lãi suất xã hội (i)
8. PHÂN TÍCH CÁC ĐẠI LƯỢNG TÁC ĐỘNG KHÔNG ĐỊNH LƯỢNG 


Phần trình bày trên có thể thực hiện đối với các mặt chịu tác động của dự án nhưng định lượng được. Trên thực tế, khi một dự án được thực hiện có rất nhiều tác động tiêu cực lẫn tích cực đối với xã hội nhưng chúng ta không thể định lượng được hoặc có những khía cạnh muốn định lượng phải mất nhiều thời gian và công sức, thu thập thông tin nhiều ngành. Thí dụ, dự án tiêu thoát nước đô thị khi thực hiện ngoài những hiệu quả có thể định lượng, chúng ta chưa kể đến hiệu quả đem lại từ sự an tâm của cộng đồng, cải thiện vệ sinh cộng đồng, giảm được sự ùn tắc giao thông do ngập lụt, giảm được sự bê trễ tại các công sở, ….
Đối với các yếu tố không định lượng cũng có thể xảy ra những rủi ro làm ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án như : hình thái tổ chức sản xuất, sự tiếp thu kỹ thuật mới của  người dân….Mặc dù không định lượng được nhưng cũng cần nhận định để phân tích kỹ hơn về giá trị của dự án về mặt kinh tế
9. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Phần phân tích này hầu như có một báo cáo phân tích đánh giá riêng 
10. SƠ ĐỒ  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN

Qua các phân tích trình bày xin được đưa ra sơ đồ phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế một dự án quy hoạch  như sau :

11. KẾT LUẬN
1. Đầu vào tốt  thì kết quả tốt . Do đó, một yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là yếu tố CON NGƯỜI. 
2. Đề đánh giá hiệu quả dự án được tốt, chúng ta cần nhận định đầy đủ các mặt tác động bởi dự án bao gồm các mặt tiêu cực lẫn tích cực, các mặt định lượng và không định lượng được.
3. Các mặt định lượng được nếu phân tích càng chi tiết thì các chỉ tiêu kinh tế càng  chính xác.
4. Các mặt không định lượng nếu nhận định càng đầy đủ càng gíup cho người ra quyết định dễ dàng khi kết luận về tính thực thi của dự án.
5. Cuối cùng, người trực tiếp tính toán cần tổ chức số liệu một cách khoa học, thiết lập bảng tính một cách tự động hóa để đáp ứng được nhiều trường hợp, phương án tính một cách nhanh chóng và chính xác.
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11.  SỰ CẦN THIẾT PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN


12. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ  DỰ ÁN


12.1 . Công thức toán học tính toán các chỉ tiêu kinh tế


32.2 . Cách đánh giá một dự án qua 3 chỉ tiêu kinh tế nói trên :
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76.1 Hiệu quả về nông nghiệp


86.2  Hiệu quả về phát điện


86.3 Hiệu quả phòng chống lũ


87. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY
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1111. KẾT LUẬN




Laáy töø baùo caùo chuyeân ñeà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng





Phaân tích 


taùc ñoäng moâi tröôøng





Tính toán





Phaân tích





Ñaùnh giaù DA 


veà maët kinh teá 





Phaân tích caùc maët taùc ñoäng 


khoâng ñònh löôïng





Phaân tích ñoä nhaïy





Tính toaùn caùc heä soá 


ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá DA





Thieát laäp doøng hieäu quaû thöïc söï 


caùc maët taùc ñoäng ñònh löôïngñöôïc





Thieát laäp doøng hieäu quaû gia taêng 


caùc maët taùc ñoäng ñònh löôïng ñöôïc





Thieát laäp 


doøng chi phí DA
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